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ÔN TẬP NGỮ PHÁP 

Các loại từ thường gặp trong bài thi trắc nghiệm là: 

1. Đại từ : 其、此 

2. Liên từ:與、則、故、而、而後、然、

蓋、 若 

3. Phó từ：不、無、終、何以、全、寧、

實、當、 時時、 未、多、即、互、遠、一 

4. Trợ động từ:  能 

5. Giới từ: 向、在、與、從、比、以、依、

自 

6. Trợ từ: 者、也、否、矣、所、之(TRTKC) 

7. Phương vị từ: 上、下、東、西、南、 北、

内、外，前、後、間、中、旁 

8. Số từ: 一、四、两 

9. Động từ：在、從、上 

Phân biệt: 與 Liên từ và Giới từ 
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Phân biệt: 在、從 Động từ và Giới từ 

Phân biệt: 上 Động từ và Phương vị từ 

Phân biệt: 一 Số từ và Phó từ 


